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BÁO CÁO
Quá trình xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành định mức 
kinh tế - kỹ thuật cho các đàn vật nuôi giống gốc

Kính gửi: Thứ trưởng Phùng Đức Tiến
Thực hiện Kết luận kiểm tra số 01/KL-KTrVB ngày 08/01/2024 của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp, các định mức kinh tế - kỹ thuật đối với vật nuôi giống gốc phải ban hành dưới hình thức Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng thời thực hiện bút phê của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Công văn số 244/PC ngày 16/02/2024 của Vụ Pháp chế về việc bãi bỏ Quyết định số 3368/QĐ-BNN-CN ngày 06/9/2022 của Bộ NN-PTNT về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với vật nuôi giống gốc, giao Cục Chăn nuôi nghiên cứu, xây dựng và trình Lãnh đạo Bộ "Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với vật nuôi giống gốc" để làm cơ sở cho các hoạt động liên quan đến giống gốc trong thời gian tới.

Ngày 28/02/2024, Cục Chăn nuôi đã có Tờ trình số 14/TTr-CN-GVN về việc xin bổ sung kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024.

Ngày 01/3/2024, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đã bút phê "đồng ý" tại Tờ trình số 14/TTr-CN-GVN ngày 28/02/2024 của Cục Chăn nuôi về việc xin bổ sugn kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024.

Ngày 26/3/2024, Cục Chăn nuôi đã ban hành Công văn số 259/CN-GVN đề nghị các cơ quan liên quan thuộc Bộ cử cán bộ tham gia Tổ soạn thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với vật nuôi giống gốc.
Ngày 24/7/2024, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 2537/QĐ-BNN-CN về việc thành lập Tổ biên tập Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với vật nuôi giống gốc. Điều 2 Quyết định 2537 nêu rõ "Tổ biên tập có nhiệm vụ thực hiện các nội dung quy định tại Điều 101 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Điều 27 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ; giúp Cục trưởng Cục Chăn nuôi xây dựng Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với vật nuôi giống gốc".
Ngay sau khi thành lập, Tổ biên tập đã tổ chức biên tập Dự thảo Thông tư trên cơ sở nâng cấp nội dung của Quyết định số 3368/QĐ-BNN-CN ngày 06/9/2022 của Bộ NN-PTNT về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với vật nuôi giống gốc.

Ngày 24/9/2024, Cục Chăn nuôi đã tổ chức Họp Tổ biên tập tại phòng 103 - Toà nhà Liên cơ 2, số 16 Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội (theo Giấy mời số 53/GM-CN-GVN ngày 16/9/2024 của Cục Chăn nuôi). Cuộc họp đã thông qua Dự thảo 1 của Thông tư.
Ngày 16/01/2025, sau khi hoàn thiện Dự thảo 1 Thông tư theo ý kiến các đại biểu tại cuộc họp Tổ biên tập, Cục Chăn nuôi đã có Công văn số 50/CN-GVN kính gửi Thứ trưởng Phùng Đức Tiến về việc xin ý kiến Thứ trưởng đối với Dự thảo Thông tư trước khi đăng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và của Chính phủ.
Sau khi giải trình các định mức theo yêu cầu của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, Dự thảo 2 Thông tư được cập nhật để làm thủ tục xin ý kiến rộng rãi.

Ngày 22/01/2025, Cục Chăn nuôi đã ban hành Công văn số 70/CN-GVN gửi Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ; Công văn số 71/CN-GVN gửi Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp về việc đăng tải để lấy ý kiến rộng rãi về Dự thảo Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thời gian lấy ý kiến là 60 ngày, hạn cuối đến ngày 24/3/2025. Kết quả không có bất cứ ý kiến nào góp ý trên mạng điện tử gửi về Cục Chăn nuôi.

Đồng thời, ngày 24/01/2025 Cục Chăn nuôi ban hành Công văn số 78/CN-GVN về việc góp ý Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với vật nuôi giống gốc. Văn bản được gửi tới 07 cơ quan Trung ương; 07 đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; 63 Sở Nông nghiệp và PTNT; các Chi cục Chăn nuôi và Thú y; các Trung tâm giống vật nuôi thuộc tỉnh/thành phố; các cơ sở sản xuất giống vật nuôi; 05 hội, hiệp hội; 18 doanh nghiệp lớn trong ngành chăn nuôi.
Kết quả đã nhận được 53 góp ý bằng văn bản. Trong tổng số ý kiến nhận được, có thể phân loại như sau:

- 01 cơ quan ngang bộ có ý kiến: Tổng Cục Hải quan – Bộ Tài Chính;

- 07 cơ quan thuộc Bộ: Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Vụ Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra Bộ, Viện Chăn nuôi, Cục Thủy sản, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học; 

- 41 cơ quan cấp tỉnh có ý kiến gồm: Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Kon Tum,Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản Đồng Tháp, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Ninh, Sở Nông nghiệp và PTNT Yên Bái, Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thành phố Cần Thơ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Dương, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sóc Trăng, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản  tỉnh Bắc Ninh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tiền Giang, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng, Chi cục Thú y và Bảo vệ Thực vật tỉnh Lào Cai, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Bình, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nam Định, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Huế, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Kiên Giang, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hà Giang, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Kạn, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hải Phòng, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị, Chi cục Nông nghiệp và Kiểm lâm tỉnh Hà Nam, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Phú Thọ, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và thủy sản tỉnh An Giang, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Thuận, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và thủy sản tỉnh Sơn La, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thành phố Hồ Chí Minh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lai Châu, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi, Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Thái Nguyên, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Thái Bình, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bình Phước, Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai; 

- 04 Trung tâm, hiệp hội, công ty: Công ty cổ phần giống gia súc Hà Nội; Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung ương, Công ty TNHH XNK TM và DV Đại Dương, Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam.

Tổng số cơ quan, đơn vị hoàn toàn nhất trí với dự thảo Thông tư: 24 đơn vị; 1 đơn vị không có ý kiến góp ý. 

Trên cơ sở ý kiến gửi về, Tổ biên tập đã tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý và giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý.
Ngày 23/5/2025, sau khi hoàn chỉ dự thảo theo góp ý rộng rãi, Cục Chăn nuôi và Thú y ban hành Giấy mời số 17/GM-CNTY-GVN để tổ chức Hội nghị tham vấn kỹ thuật Dự thảo Thông tư.
Trên đây là quá trình xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cho đàn vật nuôi giống gốc, Cục Chăn nuôi và Thú y kính trình báo cáo Thứ trưởng xem xét./.

	Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Các Vụ: KHCN; PC; KH-TC (để ph/h);.

- Thanh tra Chính phủ (để ph/h);

- Lưu: VT, GVN.

	 CỤC TRƯỞNG

Dương Tất Thắng


DANH SÁCH CƠ QUAN, ĐƠN VỊ GỬI CÔNG VĂN

(Kèm theo Công văn số  78/CN-GVN ngày 24 tháng 01 năm 2025
của Cục Chăn nuôi)

	TT
	Cơ quan/đơn vị lấy ý kiến

	I
	Các Bộ, ngành liên quan

	1. 
	Bộ Công Thương

	2. 
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp)

	3. 
	Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp)

	4. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	5. 
	Tổng cục Hải quan

	6. 
	Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

	II
	Cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

	1. 
	Vụ Pháp chế

	2. 
	Thanh tra Bộ

	3. 
	Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

	4. 
	Cục Thuỷ sản

	5. 
	Tổng cục Lâm nghiệp

	6. 
	Viện Chăn nuôi (các đơn vị thuộc Viện Chăn nuôi)

	7. 
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam

	III
	Địa phương

	1. 
	Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

	2. 
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y các tỉnh/thành phố trực thuộc TW

	3. 
	Trung tâm giống vật nuôi trực thuộc tỉnh/thành phố

	4. 
	Các cơ sở sản xuất, giống vật nuôi trên địa bàn tỉnh/thành phố

	IV
	Hội, hiệp hội

	1. 
	Hội Chăn nuôi Việt Nam

	2. 
	Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn

	3. 
	Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam 

	4. 
	Hội Nuôi ong Việt Nam 

	5. 
	Hiệp hội Dâu tằm tơ Việt Nam

	V
	Doanh nghiệp

	1. 
	Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

	2. 
	Công ty CP tập đoàn Mavin

	3. 
	Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam

	4. 
	Công ty Cổ phần Japfa Comfeed Việt Nam

	5. 
	Công ty CP Phát triển chăn nuôi Hòa Phát

	6. 
	Tập đoàn CJ Việt Nam

	7. 
	Công ty Cổ phần Kinh doanh Thuốc thú y Amavet 

	8. 
	Công ty Cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam

	9. 
	Công ty Cổ phần GREENFEED VIỆT NAM

	10. 
	Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam

	11. 
	Công ty TNHH giống gia cầm Minh Dư

	12. 
	Công ty TNHH giống gia cầm Cao Khanh

	13. 
	Tập đoàn Hùng Nhơn Việt Nam

	14. 
	Công ty CP thực phẩm sữa TH

	15. 
	Công ty TNHH thương mại, xuất nhập khẩu Vĩnh Đạt

	16. 
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu, thương mại và dịch vụ Đại Dương

Công ty TNHH XNK, TM và dịch vụ Đại Dương

	17. 
	Công ty TNHH đầu tư và phát triển Nam Thái

	18. 
	Công ty Cổ phần thiết bị vật tư nông nghiệp Minh Anh



